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1 Ngô Bảo An 28/08/2019 x 3168069433 Ngô Văn Vang CN Trần Thị Huyền CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0972354330

2 Ngô Việt Anh 22/02/2019 x 3159764626 Ngô Văn Dũng Nguyễn Thị Diễm CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0947812866

3 Vũ Thùy Dương 17/03/2019 x 3168069437 Vũ Thanh Phong CN Đinh Thị Lan Anh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0354881974

4 Nguyễn Hữu Khôi 10/01/2019 x 3156434065 Nguyễn Hữu Đức GV Phạm Thị Khánh Linh GV Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0799220696

5 Nguyễn Phúc Hưng 08/03/2019 x 3159823095 Nguyễn Văn Tăng Dương Thị Liên CN Thôn Cữ Thôn Cữ

6 Nguyễn Tùng Lâm 03/06/2019 x 3168069589 Nguyễn Văn Vinh CN Đỗ Thị Lan CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0945827758

7 Nguyễn Bảo Ngọc 21/08/2019 x 3168069436 Nguyễn Văn Hùng CN Vũ Thị Phượng CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0981727610

8 Phạm Đức Phú 31/08/2019 x 3168069439 Phạm Văn Tuấn CN Đinh Thị Hoài CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0829671398

9 Nguyễn Anh Trúc 05/05/2019 x 3168069438 Nguyễn Văn Hiếu CN Nguyễn Thị Mai CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0343600824

10 Nguyễn Ngọc Anh Thư 14/04/2019 x 3168069435 Nguyễn Hồng Anh CN Nguyễn Hồng Anh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0346337683

11 Trần Đức Nguyễn Vũ 30/03/2019 x 3152370468 Trần Văn Tùng Tự do Ngô Thị Dung Tự do Thôn Cữ Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0342388899

12 Vũ Bảo Ngọc 24/05/2019 x 3168069622 Vũ Văn Long CN Nguyễn Thị Minh Thu CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0325332125

13 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 13/03/2019 x 3168069627 Nguyễn Văn Phong CN Ngô Thị Dung CN Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0867095227

14 Nguyễn Văn Long 02/08/2019 x 3168069632 Nguyễn Văn Linh CN Nguyễn Thị Giang CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0966464967

15 Ngô Bảo Lâm 06/12/2019 x 3168069635 Ngô Văn Bắc CN Lê Thị Thanh CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0397045186

16 Phạm Thị Thảo Anh 31/10/2019 x 3168069636 Phạm Văn Nhật CN Hoàng Thị Thanh Loan CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0358666298

17 Ngô Minh Tuấn 13/09/2019 x 3168069637 Ngô Văn Nam CN Phạm Thị Huyên CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0377276941

18 Nguyễn Thiên Ân 04/08/2019 x 3169995671 Nguyễn Thanh Tùng Tự do Bùi Thị Ngân Tự do Thôn Cữ Thôn Cữ 0378853398

19 Nguyễn Phúc An Nguyên 29/10/2019 x 3169995674 Nguyễn Văn Thi CN Nguyễn Thị Dung CN Thôn Cữ Thủy Nguyên 0339358398

20 Nguyễn Gia Hân 08/12/2019 x 3169995669 Nguyễn Văn Mạnh CN Nguyễn Thị Trang CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0338288789

21 Vũ Như Ngọc 21/10/2019 x 3169995686 Vũ Văn Dũng CN Nguyễn Thị Duyên CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0377756020

22 Đinh Nhất Huy 11/01/2019 x 3169995673 Đinh Ngọc Trường CN Vũ Thị Kim Dung CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0963925769

23 Nguyễn Hữu Tú 31/08/2019 x 3169995676 Nguyễn Hữu Vân Đã mất Nguyễn Thị Thắm CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0359601782

24 Vũ Thị Hà Giang 06/11/2019 x 3176300923 Vũ Văn Cường NN Phan Thị Phượng NN Thôn Cữ Thôn Cữ 0334451468

25 Nguyễn Hoàng Dương 06/11/2019 x 3168069518 Nguyễn Đình Hoàn CN Trương Thị Hồng GV Tân Tiến Tân Tiến 0904124269

26 Nguyễn Minh Khang 08/01/2019 x 3176419447 Nguyễn Đức Anh CN Nguyễn Thị Hường CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0333450058
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27 Nguyễn Bình An 07/05/2019 x Nguyễn Quang Khang CN Vũ Thị Huyền CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0382681568

28 Nguyễn Minh Anh 07/11/2019 x Nguyễn Văn Hồng Lái xe Nguyễn Thị Thanh Xuân CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0778363724

29 Ngô Thành Công 01/01/2019 x Ngô Văn Duy Tự do Trần Thị Hiền Tự do Thôn Cữ Thôn Cữ 0936942607

30 Nguyễn Tùng Dương 06/11/2019 x Nguyễn Văn Hải CN Nguyễn Thị Ánh Tuyết CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0368215266

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

1 Nguyễn Thị Mai

2 Trần Thị Thả

Lưu Thị Nhiệm

HIỆU TRƯỞNG
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